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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu 

năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025  

 

                             Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng; 

       - Đảng ủy xã Nam Tuấn. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm 2025 và 

phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 như sau: 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 

 THÁNG 9, 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 
 

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Xã Nam Tuấn là xã nằm ở Phía bắc tỉnh Cao Bằng cách trung tâm tỉnh 30 km. 

Phía Đông giáp xã xã Hòa An; phía Tây giáp xã Thông Nông; phía Nam giáp xã Minh 

Tâm; Phía Bắc giáp xã Trường Hà, xã Hà Quảng. Có diện tích tự nhiên 11.961 ha, trong 

đó đất sản xuất nông nghiệp 10.766,37 ha, đất phi nông nghiệp 1.025,78 ha, đất chưa 

sử dụng 169,84 ha. Trên địa bàn có 39 xóm với 3.852 hộ, 16.310 nhân khẩu, gồm 6 dân 

tộc chính: Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao và Mường cùng sinh sống. Tình hình tư tưởng 

của Nhân dân ổn định, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và nội quy, quy định của địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

đảm bảo và giữ vững. 

1. Thuận lợi 

Trong thời gian qua, xã Nam Tuấn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát 

sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã 

đã phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

2. Khó khăn 

- Trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận Nhân dân còn có tư tưởng 

trông chờ ỷ lại vào các cơ chế hỗ trợ Nhà nước; tinh thần trách nhiệm của một số 

cán bộ, công chức, Bí thư - trưởng xóm chưa cao. 

 - Trong 9 tháng đầu năm 2025 do diễn biến thời tiết phức tạp, biến đổi khí hậu, 
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hạn hán kéo dài, mưa lớn gây sạt lở… đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, 

bùng phát dịch tả Châu phi gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của Nhân dân.   

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng ủy. 

Qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị 

của Trung ương, của tỉnh, để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh 

việc quán triệt học tập chuyên đề năm 2025 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

 2. Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; triển khai kịp thời sản xuất vụ Đông 

– Xuân, phát triển cây thuốc lá chất lượng cao, nạo vét kênh mương, phòng 

chống hạn và dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt an sinh xã hội; chuẩn 

bị, tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

3. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường quản lý đất 

đai, tài nguyên, môi trường; xây dựng và thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách, 

triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết 

thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

Triển khai thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giữ vững 

quốc phòng, an ninh, TTATXH (Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo). 

1. Lĩnh vực Kinh tế 

1.1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp, Thủy sản  

- Trồng trọt: UBND xã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay 

từ đầu năm, chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch vụ Đông - Xuân, vụ Mùa1; 

phối hợp nhà đầu tư2 triển khai trồng thuốc lá nguyên liệu đúng thời vụ. Do hạn hán 

tháng 2, 3, 4, một số diện tích lúa, ngô không gieo kịp thời vụ, xã đã chỉ đạo trồng 

cây màu thay thế (bổ sung 6 ha dong riềng). Rà soát, tổng hợp diện tích của các hộ 

dân có nhu cầu trồng cây giang lấy lá và cây dong riềng, đến 15/9/2025: diện tích 

dong riềng 71,82 ha (dự án giảm nghèo 28,15 ha, ngoài dự án 43,67 ha); diện tích 

giang lấy lá 7,95 ha (trong dự án 4,15 ha, ngoài dự án 3,8 ha). Không phát sinh dịch 

bệnh lớn trên cây trồng. 

- Chăn nuôi, thú y: Chỉ đạo theo dõi tình hình phát triển đàn gia súc, gia cầm 

                                           
1Cây thuốc lá tổng diện tích gieo trồng 1.195,39 ha/1.192,6 ha đạt 100,23% kế hoạch, tăng 13,29 ha so với 

cùng kỳ năm trước, năng suất đạt 28,86 tạ/ha, sản lượng đạt 3.449,42 tấn đạt 101,2% kế hoạch giao, tăng 2,0% so 

với cùng kỳ năm trước; cây ngô Đông xuân diện tích đạt 302,22 ha/302 ha đạt 100,07%, năng suất 46,76/45,83 tạ/ha 

đạt 102,3% kế hoạch, sản lượng 468,4/459,6 tấn đạt 101,9% kế hoạch; diện tích lúa Xuân đạt 100,01ha/100,0 ha đạt 

100,01% kế hoạch, năng suất 55,16/55,56 tạ/ha đạt 99,28%, sản lượng 182,9/184,6 tấn đạt 99,1% kế hoạch; lúa Mùa 

diện tích 1.487/1487 ha đạt 100% kế hoạch, Ngô Hè - Thu diện tích 132/132 ha đạt 100% kế hoạch.      
2
 Viện thuốc lá, Công ty TNHH DVTM Đại Thành, Công ty TNHH DVTM Đồng Tâm, Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu DVTM Trung Anh tại Cao Bằng.  
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trên địa bàn3; Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc, 

gia cầm. Trong 9 tháng đầu năm, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, buộc phải tiêu hủy 

6.635 con lợn với tổng trọng lượng 335.156,5 kg.  

- Lâm nghiệp: Được quan tâm chỉ đạo, bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức Tết 

trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025 với 427 người tham gia, trồng 1.623 cây. Nhân dân chăm 

sóc rừng trồng và rừng khoanh nuôi, tuy nhiên vẫn xảy ra 13 vụ cháy rừng do hạn 

hán, thiệt hại 25,11 ha4; xã huy động 447 người tham gia chữa cháy. Tỷ lệ che phủ 

rừng hiện đạt 45,85%. 

1.2. Thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, văn bản chỉ đạo của cấp 

trên để kịp thời thông tin đến các đơn vị. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến 

mưa lũ, giông lốc, mưa đá, sạt lở đất; triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục hậu 

quả theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại và báo cáo 

kịp thời5. 

1.3. Xây dựng nông thôn mới 

UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; 

tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc 

Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững. 

Rà soát các chỉ tiêu, nội dung theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 

xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

                                           
3 Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến ngày 09/9/2025: Tổng đàn trâu 3.177/3.222 con đạt 98,6% kế 

hoạch, đàn bò 1.739/1.781 con đạt 97,64% kế hoạch, đàn lợn 2.509/7.638 con đạt 32,85% kế hoạch, gia 

cầm 85.712/84.744 con đạt 101,14%, vật nuôi khác: đàn dê 316 con, đàn chó 3.475 con, đàn ong 986 đàn. 
4 Cháy rừng tại các xóm Hoàng Lạc, Đoàn Kết, Long Khang, xóm Bản Hoá, Pác Bó, Hoằng Súm, 

Khuổi Bốc, Tân Cường. 
5 Từ ngày 19/7/2025 đến ngày 24/7/2025 do ảnh hưởng cơn bão số 03 (Wipha) trên địa bàn xã đã 

có mưa và gió lốc, tuy nhiên cường độ không lớn, gây thiệt hại cụ thể như sau:  

- Về người: Không. 

- Thiệt hại về nhà ở:  

+ Ngày 19/7/2025 trên địa bàn xã 09/39 xóm bị ảnh hưởng, cụ thể như sau: 

Xóm Phia Tráng: Số nhà bị ảnh hưởng 10 nhà (08 nhà bị tốc mái thiệt hại 6000 viên ngói và 81 tấm 

proximang, 02 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng không ở được thiệt hại 72 tấm proximang); 

Xóm Minh Khai: Hộ ông Bế Văn Biên gió tốc mái nhà lợp tôn diện tích 40m2; 

Xóm Nà Ban Pác Muổng: Hộ ông Hoàng Văn Giáp bị tốc mái; 

Xóm Đoàn Kết: Số nhà bị ảnh hưởng 03 nhà bị tốc mái(01 nhà bị tốc phần mái hư hại không ở được); 
Xóm Nặm Thoong: số nhà bị ảnh hưởng 03 nhà (Nông Thị Liêm bị tốc mái 20 tấm, 02 hộ bị lật ngói); 

Xóm Nà Hoài có 01 lò xấy bị tốc mái và cổng gia đình bị đổ; 

Xóm Đông Hoan bị đổ chuồng lợn hộ gia đình 02 gian; 

Xóm Nà Niền: nhà bếp bị tốc mái 06 hộ thiệt hại 44 tấm proximang và 1200 viên ngói. Lật bay mái lò sấy 

04 hộ với 40 tấm proximang, 1 hộ lật vỡ 12 tấm proximan. 

+ Ngày 23/7/2025 có xảy ra gió mạnh làm sập 01 căn nhà bếp hộ bà Lục Thị Hiền thiệt hại 6000 viên ngói 

âm dương, làm hỏng phần đầu của chiếc xe máy Wave Alpha và một số vật dụng khác. 

- Thiệt hại về các công trình khác: Trên địa bàn xã 01/39 xóm bị ảnh hưởng, xóm Đoàn Kết có 01 cây đổ ra đường 

làm hỏng lan can cầu, xóm đã huy động nhân dân cưa cây và thông đường đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi. 

- Thiệt hại về cây cối, hoa màu: Xóm Phia Tráng bị thiệt hại ngô 0,25 ha. 
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mới năm 2025 của xã. Đến 9 tháng đầu năm, Kết quả các tiêu chí nông thôn mới của 

xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể như sau: 

- Xã Nông thôn mới:  

+ Xã Nam Tuấn (cũ): Đạt 18/19 tiêu chí; chưa đạt tiêu chí số 13 (Tổ chức sản 

xuất và phát triển kinh tế nông thôn). 

+ Xã Đức Long (cũ): Đạt 17/19 tiêu chí; chưa đạt tiêu chí số 17 (Môi trường 

và ATTP) và số 19 (Quốc phòng và an ninh). 

+ Xã Dân Chủ (cũ): Đạt 8/19 tiêu chí; còn 11 tiêu chí chưa đạt, gồm: 2 (Giao 

thông), 3 (Thủy lợi và phòng chống thiên tai), 4 (Điện), 5 (Trường học), 6 (Cơ sở 

vật chất văn hóa), 10 (Thu nhập), 11 (Nghèo đa chiều), 13 (Tổ chức sản xuất & phát 

triển kinh tế nông thôn), 16 (Văn hóa), 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm), 18 

(Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

- Xã nông thôn mới nâng cao: Trong 6 tháng đầu năm xã Nam Tuấn (cũ) đạt 

10/19 tiêu chí.  

- Xóm nông thôn mới: Trong năm 2025, chỉ tiêu giao xóm đạt chuẩn NTM là 

02 xóm (xã Nam Tuấn, xóm Nà Rị (cũ) và xã Đức Long, xóm Cốc Lùng, chỉ tiêu 

này cuối năm đánh giá. 

- Xóm nông thôn mới kiểu mẫu: Trong năm 2025, chỉ tiêu phấn đấu xóm 

đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 01 xóm (xóm Nguyên Giáp thực hiện) chỉ tiêu cuối 

năm đánh giá. 

2. Lĩnh vực giảm nghèo 

Xã đã thực hiện cấp giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp rà soát, hỗ 

trợ xóa nhà tạm, dột nát. Rà soát các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững, xây dựng Kế hoạch năm 2025. Đồng thời, tổ chức chương trình tham 

quan, học tập kinh nghiệm trồng dong riềng tại xã Nguyễn Huệ, trồng cây giang lấy 

lá tại xã Trà Lĩnh cho các trưởng xóm trên địa bàn xã. 

3. Lĩnh vực Quản lý đất đai  

3.1. Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

tài sản khác gắn liền với đất 

Thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất lần đầu: 04 trường hợp, trong đó 01 hồ sơ không đủ điều kiện hoàn 

thiện thủ tục, 01 hồ sơ đã chuyển thông tin đến Thuế cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng, 06 hồ 

sơ đang hoàn thiện thủ tục. 

3.2. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:  

Tiếp nhận 12 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; đã trả kết quả 02 hồ sơ, 

hoàn thiện 03 hồ sơ, 01 hồ sơ trả lại do không có nhu cầu, 06 hồ sơ đã chuyển thông 

tin đến cơ quan thuế. Việc giải quyết còn gặp khó khăn do hệ thống thủ tục hành 

chính đất đai chưa đồng bộ, chưa kết nối liên thông với cơ quan thuế; UBND xã tạm 

thời thực hiện một số thủ tục bằng hồ sơ giấy để đảm bảo tiến độ giải quyết cho 

người dân. 
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3.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản 

Ban hành văn bản tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản; 

thông báo chấm dứt tình trạng lấn chiếm, tự ý canh tác đất công tại khu vực mỏ sắt 

Ngườm Cháng. Thực hiện kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép, đồng thời báo 

cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, ranh giới đất đã bàn giao của Công ty cổ phần 

Gang thép Thái Nguyên tại mỏ sắt này. 

3.4. Công tác quản lý dự án 

UBND xã tiếp tục quản lý, giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa 

bàn, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và trong phạm vi ngân sách được duyệt. 

Đôn đốc Ban Quản lý dự án xã Nam Tuấn đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo 

giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.  

3.5. Công tác Phát triển quỹ đất và GPMB  

- Đấu giá quyền sử dụng đất: không có 

- Công tác giải phóng mặt bằng: Tiếp tục theo dõi và quản lý 02 dự án6 từ huyện 

bàn giao để triển khai thực hiện. 

4. Lĩnh vực Xây dựng, Quy hoạch, Công thương  

4.1. Lĩnh vực Giao thông, xây dựng 

Xã tổ chức kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình thi công; thực hiện quản 

lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường do UBND xã quản lý. Đồng thời xây 

dựng, trình HĐND xã ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

4.2. Lĩnh vực quy hoạch 

UBND xã triển khai các cấp trên về quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng. Đề xuất với Sở Tài chính điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất điều chỉnh quy hoạch 

khu Mỏ Sắt Ngườm Cháng để thực hiện một số dự án, mô hình phát triển kinh tế. 

Đề xuất danh mục và kinh phí lập quy hoạch nông thôn, lập quy chế quản lý kiến 

trúc giai đoạn 2026 - 2030. 

4.3. Lĩnh vực Công thương 

Triển khai các văn bản quản lý lĩnh vực công thương; thực hiện thủ tục hành 

chính: trong tháng 8/2025 tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ cấp lại giấy phép bán lẻ 

thuốc lá, 01 hồ sơ cam kết an toàn thực phẩm, đảm bảo đúng hạn. Duy trì kiểm tra, 

kiểm soát hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; giám sát việc niêm 

yết và bán theo giá.  

 

 

                                           
6 Dự án: Hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng (Hồ chứa nước Khuổi Dáng, tỉnh Cao Bằng); Dự án: Cải tạo nâng cấp đường 

giao thông Hà Quảng - Quý Quân ( Đoạn qua xã Dân chủ) 
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5. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 

5.1. Công tác thu, chi ngân sách  

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, vận động Nhân dân và cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực hiện nghĩa vụ thuế; triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân 

sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, vượt chỉ tiêu. 

- Đến 14/9/2025: thu ngân sách đạt 889.031.948 đồng/237.500.000 đồng, 

bằng 374,33% dự toán. 

- Thực hiện chi ngân sách đảm bảo lương, chế độ chính sách, tổng chi 

58.773,424 triệu đồng/158.715,747 triệu đồng, đạt 37,03% dự toán. 

5.2. Công tác kế hoạch và đầu tư 

UBND xã xây dựng báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026; Dự thảo 

Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 trình  HĐND xã (Kỳ họp 

thứ 2, nhiệm kỳ XX); 

Ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể xã Nam Tuấn năm 2026; Kế 

hoạch phát triển kinh tế tư nhân theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

7 năm 2025 của UBND tỉnh cao Bằng. Trình HĐND xã ban hành Nghị quyết phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 

và giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2025 

và giai đoạn 2021 - 2025.  

5.3. Công tác đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã  

Thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 12 hộ kinh doanh, 

cấp đổi cho 04 hộ kinh doanh, 01 HTX. 

5.4. Lĩnh vực quản lý NSNN, quản lý tài sản công  

- Quản lý tài sản công: UBND xã đã rà soát, kê khai, xử lý, bố trí, khai thác 

hiệu quả tài sản công và trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo theo 

hướng dẫn, quy định; góp ý nhiều dự thảo Nghị định, Quyết định, Thông tư liên 

quan đến quản lý, sử dụng, mua sắm, xử lý tài sản công và chế độ tài chính. 

- Công tác quản lý giá: Thực hiện báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo và báo 

cáo giá thị trường hàng tháng. 

5.5 Lĩnh vực đấu thầu 

UBND xã hướng dẫn các đơn vị quy trình đấu thầu, hướng dẫn tạo tài khoản 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Triển khai các Luật, Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn liên quan về đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

6. Văn hóa - Xã hội 

6.1. Lĩnh vực Nội vụ 

- Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền 2 cấp theo quy 

định; thực hiện chế độ chính sách tinh giản biên chế (10 hồ sơ, 6 người đã có quyết 

định nghỉ hưu/trước tuổi, thôi việc). 
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- Tiếp nhận, bổ nhiệm, phân công công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, giáo viên (07 lãnh đạo các phòng; 41 cán bộ, công chức, 01 lao động hợp 

đồng; 204 giáo viên; bố trí 03 người hoạt động không chuyên trách). Thành lập Ban 

quản lý dự án xã. 

- Ban hành quyết định công nhận chức danh, chi trả phụ cấp cho người hoạt 

động không chuyên trách cấp xóm (39 quyết định). 

- Rà soát, thống kê, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực 

hiện đầy đủ chế độ tiền lương, phụ cấp. Quản lý chặt chẽ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; 

xử lý nghiêm các hành vi truyền đạo trái phép. 

- Quán triệt thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực. 

6.2. Lao động – Việc làm và an sinh xã hội 

Triển khai đồng bộ các giải pháp nắm bắt tình hình lao động, thông tin thị trường, 

đẩy mạnh tuyên truyền đào tạo nghề gắn với giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ 

chính sách đối với người có công, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng 

giới; tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm, tri ân, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và các ngày 

kỷ niệm lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

- Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025). 

Ủy ban nhân dân xã đã phát và chuyển quà các cấp đế các Thương binh, bệnh binh, 

Người nhiễm chất độc hóa học, Người có công và thân nhân Liệt sĩ trên địa bàn xã 

tổng số 761 suất quà có giá 328.100.000 đồng7 và tổ chức Dâng hương và Thắp nến 

tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn xã8  

- Triển khai tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trên địa bàn cho 16.035 nhân khẩu giá trị 

1.603.500.000 đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên 03 gia đình với 03 suất quà tổng 

trị giá 60 triệu đồng (20 triệu đồng/suất quà). 

6.3. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo duy trì nề nếp dạy học, sĩ số học sinh; hoàn thành hồ sơ phổ cập – 

xóa mù chữ 3 cấp học; nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ 

đạo học sinh yếu. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2025 - 2026, tổ chức 

khai giảng ngày 05/9/2025 đúng quy định, công khai, minh bạch. 

- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Nam Tuấn hiện có 09 đơn vị trường 

học, gồm: 03 trường Mầm non, 03 trường Tiểu học, 03 trường THCS với 204 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Tổ chức đăng ký trường đạt chuẩn quốc gia; Trường Tiểu học Dân Chủ đăng ký 

đạt chuẩn giai đoạn 2026 - 2030. Rà soát thực hiện Nghị định 66/2025/NĐ-CP, dự kiến 

có 273 học sinh được hỗ trợ gạo. 

                                           
7 Quà của Chủ tịch nước: 359 suất, số tiền: 184.500.000đ; Quà Hội đồng nhân dân tỉnh: 353 suất, số tiền: 

107.900.000đ; Quà UBND tỉnh: 25 suất, số tiền 19.000.000đ; Quà quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh: 04 suất, số tiền 

4.000.000đ; Quà UBND xã: 15 suất, số tiền 10.200.000đ; Quà của Tiểu đoàn BB5  5 xuất, số tiền 2.500.000đ 
8 Mỏ Sắt, Minh Khai, Nguyên Giáp và 01 nhà bia kỷ niệm Trung đoàn 174 (Cao - Bắc - Lạng) tại xóm Minh Khai. 
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6.4. Lĩnh vực Y tế - Dân số KHHGĐ 

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, bảo hiểm 

y tế và phòng chống dịch bệnh; duy trì hoạt động DS-KHHGĐ, truyền thông chăm 

sóc sức khỏe sinh sản.  

- Duy trì 03 Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia sau sáp nhập; tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội. 

- Thực hiện chế độ chính sách: giải quyết 06 hồ sơ mai táng phí; cấp thẻ BHYT 

cho 25 trường hợp (17 DTTS vùng ĐBKK, 08 vùng ATK). 

6.5. Lĩnh vực Cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và 

thông tin, tuyên truyền, thể dục, thể thao & du lịch 

a) Lĩnh vực CCHC, chuyển đổi số 

Trong ngày đầu vận hành bộ máy chính quyền cấp 02 cấp, UBND xã đã chỉ 

đạo thực hiện công tác CCHC và ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyển đổi số 

cộng đồng tại 39 xóm trên địa bàn. 

b) Lĩnh vực Khoa học, công nghệ 

Triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW (11/01/2024) của Bộ Chính trị về 

phát triển KH&CN gắn với CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Quản lý, tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ KH&CN theo định hướng phát triển KT-XH địa phương; ưu tiên 

ứng dụng tiến bộ KH&CN vào 3 chương trình trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của 

tỉnh. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao chỉ số đổi mới sáng 

tạo địa phương. 

c) Lĩnh vực Thông tin và truyền thông 

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, treo băng rôn chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh theo quy định9, đặc biệt là tuyên truyền chào mừng 

Đại hội Đảng bộ xã Nam Tuấn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổ chức thành công 

Hội xuân Ất Tỵ năm 2025. Tham gia các sự kiện văn hóa – quảng bá sản phẩm của 

địa phương (Đền Vua Lê, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Hòa An…); Tổ chức 

02 đêm văn nghệ, chương trình nghệ thuật tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính 

và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa I. Các hoạt động thu hút đông 

đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. 

- Treo 18 băng rôn, khẩu hiệu và cắm 12 lượt với 2.400 cờ hồng kỳ tại trụ sở 

cơ quan, trục đường chính, chợ, khu đông dân cư. 

- Duy trì đăng tải 74 tin, bài trên trang fanpage của xã, kịp thời phản ánh các 

hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương. 

d) Lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch 

Trong 9 tháng đầu năm 2025, công tác thể dục thể thao được quan tâm, triển 

khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho Nhân dân, tạo 

                                           
9
 Gồm các lễ kỷ niệm: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 95 năm ngày 

thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 – 01/4/2025); 50 năm Ngày Giải phóng Miền 

nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 

80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam….. 
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khí thế thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện chính trị. Tổ chức thành công các hoạt 

động trong khuôn khổ Hội xuân: kéo co, đẩy gậy, tung còn, bóng đá, cờ tướng… thu 

hút đông đảo Nhân dân tham gia, đảm bảo an toàn, vui tươi, đúng kế hoạch. Tổ chức 

các môn thi đấu trước Đại hội thể dục thể thao gồm: bóng đá, cờ tướng, kéo co, lày 

cỏ, tung còn; thành lập 02 đội bóng chuyền tham gia Giải bóng chuyền tỉnh, kết quả 

đội nữ đạt giải Ba. 

6.6. Công tác Dân tộc - Tôn giáo 

- Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đến người dân đảm bảo kịp thời. Tổ 

chức hướng dẫn các xóm rà soát, công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 

người có uy tín trong vùng Đồng bào DTTS&MN. UBND xã chọn cử 09 đại biểu tham 

dự lớp tập huấn do Ban dân tộc và tôn giáo tỉnh tổ chức. Hoàn thiện thủ tục đề nghị công 

nhận người uy tín năm 2025 cho 39 xóm trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Quyết định 

1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn đúng quy định. 

- Trên địa bàn xã có việc sinh hoạt tôn giáo cơ bản ổn định, diễn ra đúng quy 

định của pháp luật. Chức sắc và tín đồ tại chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. Không có hiện tượng truyền đạo trái phép hay tụ tập 

đông người bất thường.  

7. Lĩnh vực Tư pháp, Tiếp công dân và Hành chính công 

7.1. Công tác Tư pháp 

- Thực hiện tốt quản lý nhà nước về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; 

theo dõi thi hành pháp luật; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì 

hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở 6 tốt”. 

- Giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Đăng ký hộ tịch: 90 khai sinh, 20 khai tử, 21 kết hôn, 14 xác nhận TTHN, 01 

nuôi con nuôi. 

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 411 việc. 

+ Chứng thực: 994 bản sao, 139 chữ ký, 30 hợp đồng giao dịch. 

+ Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: 17 trường hợp. 

7.2. Công tác Tiếp công dân 

Công tác tiếp công dân định kỳ, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung 

chỉ đạo kịp thời, bám sát các văn bản pháp luật; việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết 

đơn được giao theo đúng trình tự, thủ tục, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo tiến 

độ. UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ được 39 kỳ tiếp với 9 lượt/9 công dân 

được tiếp. Các đơn kiến nghị sau khi được tiếp nhận, đã giao cho các cơ quan, đơn 

vị chuyên môn nghiên cứu giải quyết theo quy định. 

7.3. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công 

Từ 01/7 đến 09/9/2025: Tiếp nhận 969 hồ sơ (738 trực tuyến, 231 trực tiếp); 

Giải quyết đúng hạn 953/953 hồ sơ, đạt 100%; còn 16 hồ sơ đang giải quyết. Không 

có hồ sơ trễ hạn, quá hạn. 
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8. Quốc phòng, An ninh 

8.1. Quốc phòng, quân sự địa phương 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra theo kế hoạch, 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nắm chắc lực lượng 

dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện 

dân quân cơ động năm 2025, kết quả xếp loại khá; tổ chức gặp mặt, động viên 25 

thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.  

Sau hợp nhất 03 đơn vị hành chính, biên chế Ban CHQS xã có 02 đồng chí 

chuyên trách (03 đồng chí: Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, Trợ lý); cán bộ kiêm nhiệm: 

02 đồng chí (Chính trị viên, Chính trị viên phó). Lực lượng dân quân xã: giữ nguyên 

39/39 thôn đội trưởng; duy trì 03 trung đội dân quân cơ động với 84 đồng chí. 

8.2. An ninh trật tự 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Nam Tuấn cơ bản ổn định, không 

xảy ra các vụ việc đột xuất, kéo dài, phức tạp. Lực lượng công an xã thường xuyên 

nắm chắc diễn biến hoạt động của các loại đối tượng; tập trung lực lượng, tổ chức 

quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết 

Nguyên đán 2025. Trước, trong và sau Tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội được đảm bảo, không có hiện tượng đốt pháo trái phép xảy ra. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu 

năm, Công an xã đã ra quyết định xử phạt cảnh cáo 06 đối tượng, xử phạt vi phạm 

hành chính đối với 18 trường hợp, thu nộp ngân sách số tiền 36.350.000 đồng. Tổ 

chức giao ban hàng tháng giữa Công an xã và Tổ bảo vệ an ninh trật tự nhằm kịp 

thời nắm tình hình, xử lý vụ việc phát sinh. 

- Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Trong kỳ báo cáo, Công 

an xã tiếp nhận 948 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú: 693 hồ sơ 

(đăng ký thường trú 43 hồ sơ; điều chỉnh thông tin cư trú 15 hồ sơ; xác nhận thông 

tin nơi cư trú 619 hồ sơ; xóa đăng ký thường trú 12 hồ sơ; đăng ký tạm trú 04 hồ 

sơ); Lĩnh vực đăng ký xe: 255 hồ sơ. 

- Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự: 

Công an xã đã lập hồ sơ chuyên đề quản lý, thường xuyên kiểm tra. Hiện nay, trên 

địa bàn có 04 cơ sở gồm: 03 cơ sở kinh doanh karaoke và 01 cơ sở kinh doanh gas. 

- Công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Trong kỳ, đã 

tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp 03 khẩu súng kíp, 01 khẩu súng 

cồn tự chế. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Ủy ban nhân dân xã đã chủ động ban hành các Kế hoạch, Chương trình, Công 

văn để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. Triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị 

quyết của HĐND xã đến toàn thể cán bộ công chức và Nhân dân trên địa bàn. Các 

cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 
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an ninh quốc phòng của địa phương và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. 

2. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân 

2.1. Hạn chế, tồn tại: Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới chưa đạt theo 

kế hoạch đề ra, đến nay xã mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Công tác phòng chống dịch 

bệnh chưa đảm bảo, còn bùng phát dịch tả Châu phi trên địa bàn xã. 

2.2. Nguyên nhân: 

* Nguyên nhân khách quan: 

 - Điều kiện tự nhiên, thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến sản xuất và thu 

nhập của người dân; Một số tiêu chí (như hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, 

môi trường…) cần nguồn vốn lớn, khó huy động một lúc. 

- Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc xin đặc 

hiệu, dễ lây lan nhanh, thời tiết mưa ẩm, thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho mầm 

bệnh phát tán; một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại không đảm bảo vệ sinh thú 

y; việc kiểm soát nguồn giống, vận chuyển, giết mổ lợn còn khó khăn. 

 * Nguyên nhân chủ quan: 

- Nguồn lực để thực hiện nông thôn mới chưa đáp ứng để đầu tư hoàn thành 

các tiêu chí; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn 

mới ở một số xóm chưa hiệu quả; ý thức tự giác, chủ động đóng góp công sức, kinh 

phí của một bộ phận người dân còn hạn chế; một số cán bộ phụ trách còn thiếu kinh 

nghiệm, kỹ năng trong triển khai các tiêu chí khó. 

- Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh ở cơ sở chưa thường xuyên, chưa phát 

hiện sớm, xử lý kịp thời; công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an 

toàn sinh học cho người dân còn hạn chế; việc xử lý ổ dịch, tiêu hủy gia súc nhiễm 

bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng có nơi chưa triệt để; một số hộ chăn nuôi còn chủ 

quan, giấu dịch, bán chạy đàn khi chưa có sự cho phép. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO 

UBND xã tập trung ổn định bộ máy, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; triển khai hiệu quả công tác quản lý đất đai, 

tài nguyên, tài chính; thực hiện tốt an sinh xã hội, nông thôn mới, tuyên truyền về 

sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm bàn giao hồ sơ, tài sản đúng quy định và duy trì 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Lĩnh vực kinh tế: Chỉ đạo sản xuất nông – lâm nghiệp, chăm sóc cây trồng, 

vật nuôi gắn với phòng chống dịch bệnh, hạn hán, đói rét; tăng cường bảo vệ, phòng 

cháy chữa cháy rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ; triển khai tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc 

cho đàn vật nuôi; tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các 

chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 
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2. Lĩnh vực giảm nghèo: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững, rà soát và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chế độ chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã 

hội và nâng cao đời sống Nhân dân. 

3. Lĩnh vực quản lý đất đai: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về đất đai, giải quyết kịp thời đơn thư, cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả quản lý 

tài nguyên - môi trường; xây dựng kế hoạch thu ngân sách, giá đất cụ thể; thực hiện 

tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất phục vụ các dự án, đảm bảo 

đúng quy định và hiệu quả. 

4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước: Tăng cường quản lý, kiểm 

tra, giám sát, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

Nhân dân giữ gìn vệ sinh, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định. 

5. Lĩnh vực khoáng sản: Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên, khoáng sản đúng quy định; duy trì kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý vi phạm. 

6. Lĩnh vực Quy hoạch, Xây dựng: Rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh 

các đồ án quy hoạch sau sáp nhập; chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, kiểm tra chất 

lượng công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn theo kế hoạch. 

7. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch: Quản lý, điều hành ngân sách đúng quy 

định, bảo đảm cân đối thu - chi; thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ; xây dựng dự 

toán ngân sách năm 2026 và kế hoạch tài chính 3 năm 2026 - 2028; cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh công khai, minh bạch, đúng hạn. 

8. Lĩnh vực Công thương: Giải quyết kịp thời TTHC, tạo thuận lợi cho sản 

xuất - kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hóa chất, rượu, 

khí... nhằm nâng cao ý thức chấp hành và phòng ngừa vi phạm. 

9. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt công tác nội vụ (chi trả 

phụ cấp, nâng lương, tuyển dụng và quản lý viên chức, chấn chỉnh kỷ luật lao động, 

hoạt động trung tâm học tập cộng đồng); đảm bảo chính sách lao động, việc làm, an 

sinh xã hội, giảm nghèo; duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng Trung tâm 

học tập cộng đồng; triển khai công tác y tế, dân số, an toàn thực phẩm; thực hiện 

đánh giá cải cách hành chính, đẩy mạnh thông tin truyền thông, phát triển thể dục 

thể thao; đồng thời thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo và các chương 

trình MTQG trên địa bàn.  

10. Công tác Tiếp công dân, Tư pháp - Hành chính công: Thực hiện tốt 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; triển khai hiệu quả công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục 

pháp luật; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng hạn, ứng dụng 

CNTT trong xử lý và giám sát hồ sơ. 

11. Quốc phòng - An ninh: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; 

nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý, không để bị động, bất ngờ; tăng 

cường bảo đảm ANTT nội bộ, đô thị, nông thôn, dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh phong 

trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng công tác PCCC và chủ động xây 

dựng kế hoạch tuyển quân năm 2026. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 9, 9 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 

của UBND xã Nam Tuấn./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sơ Tài chính; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP(D). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Văn 



  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9, 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của UBND xã Nam Tuấn) 
                          

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện  9 

tháng 

đầu 

năm 

2024 

  UBND huyện giao     HĐND xã giao    Ghi chú 

 Kế 

hoạch 

năm 

2025  

 Thực 

hiện 

15/9/2025  

 Đạt 

theo 

KH 

(%)  

 So 

với 

cùng 

kỳ 

2024 

(%)  

 Kế 

hoạch 

năm 

2025  

 Thực 

hiện 

15/9/2025  

 Đạt 

theo 

KH 

(%)  

 So với 

cùng kỳ 

2024 

(%)  

 

I KINH TẾ                       

1 
Giá trị thu nhập bình 

quân đầu người/năm 

Triệu 

đồng/nă

m 

33,13 45 36,6 81,33  45 36,6 81,33  

Đánh giá cuối năm. 

Ước thực hiện đạt 

45,0 triệu đồng 

2 

Giá trị sản phẩm trồng 

trọt, nuôi trồng thủy sản 

trên một đơn vị diện tích 

Triệu 

đồng/ha 
77,04 120,0 95,59 79,65 2,0 108,0 95,59 79,65 - 

Đánh giá cuối năm. 

Ước thực hiện đạt 

100% kế hoạch giao 

3 

Tổng sản lượng lương 

thực có hạt (Dân Chủ: 

2.651 tấn; Nam Tuấn: 

3.125,2; Đức Long: 

2.905,5) 

Tấn 666,3 8.681,70 - - - 8.681,70 - - - 

Đánh giá cuối năm. 

Ước thực hiện đạt 

100% kế hoạch giao 

3.1 Cây Ngô        -    

Đánh giá cuối năm. 
  Diện tích Ha 302,22 434    434    

  Năng suất Tạ/ha 43,7 43,2    43,2    

  Sản lượng Tấn 499,19 992,1    992,1    

3.1.1 Ngô Đông Xuân       -     

  Diện tích Ha 84,2 302,0 302,22 100,07  302,0 302,22 100,07 -  

  Năng suất Tạ/ha 44,5 45,83 46,76 102,3  45,83 46,76 102,3   

  Sản lượng Tấn 374,69 459,6 468,4 101,9  459,6 468,4 101,9   

3.1.2 Ngô Hè thu            
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  Diện tích Ha 30,0 132 132 100  132 132 100   

  Năng suất Tạ/ha 41,5 40,5  -  40,5 - -  Đánh giá cuối năm 

  Sản lượng Tấn 124,5 532,5  -  532,5 - -  Đánh giá cuối năm 

3.2 Lúa            

  Diện tích Ha 30,0 1587    1587    

Đánh giá cuối năm   Năng suất Tạ/ha 55,7 49,23  -  49,23 - -  

  Sản lượng Tấn 167,1 6.596,6 - - - 6.596,6 - - - 

3.2.1 Lúa Xuân       -     

  Diện tích Ha 30 100 100,01 100,01  100 100,01 100,01   

  Năng suất Tạ/ha 55,7 55,56 55,16 99,28  55,56 55,16 99,28   

  Sản lượng Tấn 167,1 184,6 182,9 99,1  184,6 182,9 99,1   

3.2.2 Lúa Mùa       -     

  Diện tích Ha  1.487 1.487 100  1.487 1.487 100   

  Năng suất Tạ/ha  42,9  -  42,9 - -  Đánh giá cuối năm 

   Sản lượng  Tấn  6.412,0 - - - 6.412,0 - - - Đánh giá cuối năm 

3.3  Cây Dong giềng            Đánh giá cuối năm. 

  Diện tích Ha  2,0 6,0 300  2,0 6,0 300  Chuyển đổi một số 

đất trồng ngô kém 

hiệu quả sang trồng 

Dong riềng tăng thêm 

so với diện tích đăng 

ký là 4 ha. 

  Năng suất Tạ/ha  630,0  -  630,0 - -  

   Sản lượng  Tấn  126,0 - - - 126,0 - - - 

4 Thuốc lá             

  Diện tích Ha 487,8 1.192,6 1.195,39 100,23  1.192,6 1.195,39 100,23   

  Năng suất Tạ/ha 31,31 27,73 28,86 104,06  27,73 28,86 104,06 -  

   Sản lượng  Tấn 
1.527,

1 
3.449,42 3.406,9 101,20  3.449,42 3.406,9 101,20 -  

5 
Tổng đàn gia súc, gia 

cầm 
      -     

- Tổng đàn trâu Con 986 3.222 3.177 98,6  3.198 3.188 99,6  Đang thực hiện 

- Tổng đàn bò Con 402 1.781 1.739 97,64  1.861 1.798 96,61  Đang thực hiện 
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- Tổng đàn lợn Con 1.476 7.638 2.509 32,85  7.638 2.509 32,85  
Giảm do dịch tả Châu 

Phi 

- Tổng đàn gia cầm Con 25.923 87.712 85.712 101,14  87.712 85.712 101,14  Đang thực hiện 

6 Thu ngân sách 
Triệu 

đồng 
17,55 237,5 889,031 374,33  237,5 889,031 374,33  Đang thực hiện 

7 
Xây dựng nông thôn 

mới 
           

7.1 

+ Xã Nông thôn mới: 

Trong 6 tháng đầu năm xã 

Nam Tuấn (cũ) đạt 18/19 

tiêu chí; xã Đức Long (cũ) 

đạt 17/19 tiêu chí, xã Dân 

Chủ (cũ) đạt 8/19 tiêu 

chí..  

Tiêu chí   7/19       

Sau khi rà soát đánh 

giá lại các tiêu chí 

(đánh giá cơ học vì 

chưa có hướng dẫn 

đánh giá các tiêu chí 

mới) 

7.2 Cấp xóm            

  - Xóm nông thôn mới:  Tiêu chí  2 -       Đánh giá cuối năm 

  

- Xóm nông thôn mới kiểu 

mẫu: Xóm Nguyên Giáp, 

Nam Tuấn. 

Tiêu chí          Đánh giá cuối năm 

II VĂN HÓA - XÃ HỘI        - -    

8 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 0,81 5,67 - -  5,67 -   Đánh giá cuối năm 

9 
Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo 
% 41,43 42,05 - -  42,05 - -  Đánh giá cuối năm 

10 
Tỷ lệ tham gia bảo hiểm 

y tế 
% 99,27 98,35 - -  98,35 - -  Đánh giá cuối năm 

11 
Tỷ lệ gia tăng dân số tự 

nhiên 
% 0,3 1 - -  1 - -  Đánh giá cuối năm 

12 Giảm tỷ suất sinh ‰ 0,2 0,24  -  0,24  -  Đánh giá cuối năm 

13 
Duy trì tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng dưới 5 tuổi 
% 10,4 10,25 10,38 101,26  10,25 10,38 101,26  

Trẻ suy dinh dưỡng 

dưới 5 tuổi: 

113/1.088 trẻ = 

10,38% 

14 
Duy trì xã đạt chuẩn 

quốc gia về y tế 
Xã 1 3  -  3  -  Đánh giá cuối năm 
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15 
Tỷ lệ dân số được quản 

lý, theo dõi sức khỏe 
% 98,5 99,90 99,90 100,0  99,90 99,90 100  Đánh giá cuối năm 

16 Chỉ tiêu về văn hóa            

16.1 Gia đình văn hóa % 86,13 90,5  -  90,5 - -  Đánh giá cuối năm 

16.2 Khu dân cư văn hóa % 87,5 100  -  100,0 0 0  Đánh giá cuối năm 

16.3 Cơ quan đơn vị văn hóa % 100 100  -  100,0 0 0  Đánh giá cuối năm 

III MÔI TRƯỜNG       -     

17 Tỷ lệ độ che phủ rừng %   45,85    45,85   

Số liệu theo báo cáo 

6 tháng đầu năm 

của Hạt kiểm lâm 

Hòa An 

18 

Tỷ lệ dân cư nông thôn 

được dùng nước hợp vệ 

sinh 

% 100 98,83 98,83 100,0 - 98,83 98,83 100,0 - 

Tổng số hộ dân cư 

nông thôn được dùng 

nước hợp vệ sinh 

1297/1297 hộ, đạt 

100% 
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